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Thứ Hai, ngày 17 tháng 7 năm 2023 

BÀI ÔN TẬP HÈ TRỰC TUYẾN 

MÔN: TIẾNG VIỆT 

A. ĐỌC HIỂU: Đọc thầm bài sau 

Đông về 

Đầu tiên là cơn gió  

Ào ạt lùa qua sân 

Căn nhà đang rộng cửa 

Đón mùa đông trở về. 

 

Sáng ra ao lạnh cóng 

Đám bèo đứng thu lu 

Hàng cây im soi bóng  

Lá trên cành đánh đu. 

 

 

Nhớn nhác đàn gà con  

Chạy ùa vào cánh mẹ  

Đàn lợn con trong chuồng  

Kêu tiếng gì khe khẽ. 

 

Cậu mèo vừa ngủ dậy  

Tay rửa mặt qua loa  

Chợt kêu lên: “Rét! Rét”  

Chui vội vào đống tro 

 

Nguyễn Quỳnh Anh 

 

Tìm trong bài Tiếng có vần ao: ………………………………………………….…… 

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 

1. Điều gì báo hiệu mùa đông về? 

A. Cơn gió B. Nắng 

C. Cơn mưa D. Đám mây 

2. Mùa đông nước trong ao như thế nào? 

A. Ấm B. Mát mẻ 

C. Nóng D. Lạnh cóng 

3. Con gì kêu lên: “Rét! Rét!” ? 

A. Con gà B. Con chó C. Con lợn D. Con mèo 

4. Viết 1 câu nói về một mùa em thích nhất trong năm 

 

 
A. PHẦN VIẾT 



B. CHÍNH TẢ: Tập chép lại đoạn thơ sau: 

TΗĞng ǟu 
CΪ Ϊg làm jật, ΐêu hΞ 

CΪ cá bΠ, ΐêu wưϐ ; cΪ εim ca, ΐêu ǇrƟ 
CΪ wgưƟ juū sūg, cΪ Π 

 Phải ΐêu đŬg εí, ΐêu wgưƟ aζ em . 
 

MŎ wgċ sao εẳng sáng Αłm  
MŎ κân lúa εín, εẳng Ζłn jùa vàng 

MŎ wgưƟ - đâu ιải ηân gian  
Sūg εăng, jŎ đĴ lửa Ǉàn jà κċ ! 

Tố Hữu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C. BÀI TẬP: 

 1.  Điền vào chỗ chấm:  

 a. ch hay tr: 

 Cây ……e  …….ăm ……ỉ  ……ồng cây   ……ó xù  

 b. c hay k: 

 Cái ……ân  Que ……em   Cái ……ây   ……im chỉ 

 2. Chọn những từ phù hợp sau đây để hoàn thiện câu sau: 

(giúp đỡ, chăm chỉ, tích cực, yêu thương) 

Các bạn lớp em luôn ................................................... học tập. 

 

 3. Nối ô chữ bên trái với ô chữ bên phải cho phù hợp: 

Cá heo   là tương lai của đất nước. 

    

Sức khỏe   là người mẹ thứ hai của em. 

    

Cô giáo   là anh hùng của biển cả. 

    

Trẻ em   là vốn quý nhất. 

4. Hãy quan sát tranh, viết 1- 2 câu về nội dung bức tranh 

 

 

 

 

 

 

  

CHÚC CÁC BẠN 

 LÀM BÀI TỐT NHÉ! 


